
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Lớp ngữ âm

1 Bùi Thị Xuân Anh 28/01/2002 Nữ 16 B1 Ngữ âm 1

2 Nguyễn Phương Ngọc Anh 16/05/2002 Nữ 16 B1 Ngữ âm 1

3 Nguyễn Phương Thảo Anh 22/01/2002 Nữ 16 B1 Ngữ âm 1

4 Nguyễn Trung Anh 09/08/2000 Nam 16 B1 Ngữ âm 1

5 Vũ Quốc Bá 15/10/2002 Nam 16 B1 Ngữ âm 1

6 Trương Việt Bách 08/05/2002 Nam 16 B1 Ngữ âm 1

7 Phùng Thế Bảo 30/12/2002 Nam 16 B1 Ngữ âm 1

8 Phạm Thanh Bình 26/12/2002 Nam 16 B1 Ngữ âm 1

9 Đào Anh Châm 08/05/2002 Nữ 16 B1 Ngữ âm 1

10 Đoàn Hà Chi 01/06/2002 Nữ 16 B1 Ngữ âm 1

11 Nguyễn Thị Mai Hạnh 24/09/2002 Nữ 16 B1 Ngữ âm 1

12 Đinh Thị Ngọc Hiền 25/12/2002 Nữ 16 B1 Ngữ âm 1

13 Nguyễn Trung Hiếu 20/06/2002 Nam 16 B1 Ngữ âm 1

14 Thái Minh Hiếu 07/09/2002 Nam 16 B1 Ngữ âm 2

15 Nguyễn Thị Phương Lan 31/01/2002 Nữ 16 B1 Ngữ âm 2

16 Nguyễn Phương Linh 19/02/2002 Nữ 16 B1 Ngữ âm 2

17 Đỗ Trà My 29/09/2002 Nữ 16 B1 Ngữ âm 2

18 Nguyễn Bích Ngọc 03/10/2002 Nữ 16 B1 Ngữ âm 2

19 Vũ Thị Bích Ngọc 9/10/2002 Nữ 16 B1 Ngữ âm 2

20 Lê Trang Nhung 06/02/2002 Nữ 16 B1 Ngữ âm 2

21 Phí Minh Phương 29/09/2002 Nữ 16 B1 Ngữ âm 2

22 Nguyễn Việt Thái Sơn 02/10/2002 Nam 16 B1 Ngữ âm 2

23 Đặng Ngọc Thạch 22/08/2002 Nam 16 B1 Ngữ âm 2

24 Phạm Thị Thủy Tiên 25/03/2002 Nữ 16 B1 Ngữ âm 2

25 Lương Đức Trung 17/09/2002 Nam 16 B1 Ngữ âm 2

26 Nguyễn Thanh Tùng 28/07/2002 Nam 16 B1 Ngữ âm 2

27 Nguyễn Việt 09/08/2002 Nam 16 B1 Ngữ âm 2


